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Dùng chính ánh sáng đạo lý giác ngộ của chư Phật để cải lương xã hội, chuyển
hóa khổ đau, thúc đẩy nhân loại vươn lên tầm cao mới của sự tiến bộ, biến cõi
Ta bà này thành tịnh độ hiển hiện ngay giữa nhân gian.

Lời dẫn

Những ai chưa thấu tỏ chân tướng của Phật giáo thường xuất phát từ tâm lý đời
thường, phổ quát để phác họa nên hình ảnh của đạo pháp; thiết tưởng, trước
hết cần phải sơ lược giải bày những quan niệm vốn đã thành lối mòn ấy trong
đại chúng.

Phật giáo truyền vào Trung Hoa tính đến nay đã trải qua 2.000 lịch sử, dấu ấn
hầu như hiện diện khắp mọi chốn, từ những vùng quê nghèo khó, thâm sơn
cùng cốc cho đến chốn thị thành đông đúc. Thế nhưng, chân diện mục uyên
nguyên của Phật giáo vẫn là điều gì đó còn mờ tỏ trong màn sương vô minh; vì
lẽ ấy, tinh thần trọn vẹn cùng uy lực độ đời của đạo Phật vẫn chưa thể bộc lộ
một cách viên dung, trọn vẹn.

Dẫu vậy, lăng kính quan sát của quần chúng đối với Phật giáo phần nhiều lại
được định hình qua những biểu hiện thế gian như tuồng tích, kịch nghệ hay tiểu
thuyết - trong đó, kịch nghệ là thứ nghệ thuật bình dị mà từ phụ nhân đến trẻ
nhỏ chốn thôn trang hẻo lánh đều tường tận. Qua bài viết này, Thái Hư đại sư
đã vén mở và làm sáng tỏ một chân lý thuần khiết: Phật giáo Nhân gian tuyệt
nhiên không phải là giáo lý xúi giục con người rời bỏ nhân quần xã hội để thành
thần hóa quỷ, cũng chẳng phải ép buộc tất cả phải xuất gia chốn tùng lâm núi
thẳm để vào nhị bộ Tăng đoàn tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ngược lại, đó chính là tinh
hoa Phật giáo nhập thế - dùng chính đạo lý giác ngộ của chư Phật để cải lương
xã hội, chuyển hóa khổ đau, thúc đẩy nhân loại vươn lên tầm cao mới của sự
tiến bộ, và tựu trung là kiến tạo cõi Ta bà này thành tịnh độ hiển hiện ngay giữa
nhân gian.

Đại sư Thái Hư: "Dùng triết lý đạo Phật thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại"
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/dai-su-thai-hu-dung-triet-ly-dao-phat-thuc-day-su-tien-bo-cua-nhan-loai.html



I. Những góc nhìn sai lạc về Phật giáo

Hằng hữu trong dân gian, cách mà quần chúng nhìn nhận và lý giải về Phật giáo
tự cổ chí kim thường bị chi phối bởi những lăng kính phiến diện. Xét trên bình
diện tổng quan, có thể phác họa qua 4 nét chính:

Hình minh họa. Nguồn: Internet

1. Góc nhìn thần bí, kỳ dị: Phần đông quần chúng khi tiếp cận tín ngưỡng
thường mang tâm lý xem Phật giáo như một cõi thần quái, nhuốm màu kỳ bí.
Đơn cử như trong bộ bách khoa đồ sộ Cổ kim đồ thư tích thành, Phật giáo thậm
chí bị xếp vào mục “Thần dị điển”. Vì bám chấp vào vỏ bọc thần bí ấy, họ cũng
gán ghép các bậc tôn túc, hòa thượng đại diện cho Phật pháp vào những khuôn
mẫu siêu nhiên: tung hô các hiện tượng thần thông kiểu như Tế Công hoạt Phật,
tăng điên; hoặc mặc định người tu hành chỉ là kẻ ngồi thiền tịnh tu chốn thâm
sơn, sở hữu năng lực niệm kinh độ vong, hay kiêm luôn cả những tài nghệ thế
gian như xem tướng, bói toán, gieo quẻ, luận phong thủy và đoán định chuyện
quá khứ vị lai mà phàm trần không thấu tỏ. Chính những vọng tưởng này đã vô
tình giăng lên một lớp sương mù, che mờ đi chân diện mục thanh tịnh, uy
nguyên của đạo Phật.

2. Góc nhìn gian trá, trộm cắp: Lại có những kẻ vì mang dụng tâm riêng
hoặc trót rơi vào thái độ bài bác mù quáng mà sinh lòng oán ghét Phật giáo, vơ
đũa cả nắm xem các bậc xuất gia tăng ni đều là phường gian tà, lừa đảo - hình
ảnh thường bị bóp méo qua các tác phẩm điện ảnh kiểu như bộ phim Hỏa thiêu
Hồng Liên Tự từng thấy. Nhìn nhận Phật giáo dưới lăng kính vẩn đục này, chân
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lý từ bi lại càng chìm khuất trong bóng tối của định kiến, người đời hoàn toàn
mất đi cơ hội thấy được ánh sáng giác ngộ chân chính.

3. Góc nhìn nhàn rỗi, ẩn dật: Không ít người lại hướng về Phật giáo và các
bậc tu hành với một tâm thế ngưỡng mộ nhưng dửng dưng, xem đây là chốn
thanh nhàn, ẩn dật để trốn chạy thế sự. Họ đánh đồng Phật giáo với sự tịch diệt
tiêu cực, xem tăng sĩ là những kẻ vô sự, rảnh rang nhàn tản ngoài vòng đời. Sự
hiểu lầm tai hại này dẫn đến một điệp khúc quen thuộc nơi cửa miệng của
nhiều người: “Đợi khi nào tôi lo xong chuyện gia đình, giải quyết ổn thỏa thế sự
rồi, bấy giờ mới tính chuyện đến với cửa Phật”.

4. Góc nhìn thối nát, phế thải: Cực đoan hơn cả là bộ phận mang tâm lý
khinh miệt, coi Phật giáo là thứ vô dụng nhất ở cõi đời; còn tăng, ni xuất thân từ
đâu thì cũng chỉ là những kẻ bần cùng đói khát, hoặc là những đứa trẻ bị cha
mẹ đem gán vào cửa Phật vì số mệnh hẩm hiu theo lời thầy bói. Dưới góc nhìn
này, Phật giáo chẳng khác nào một đống rác rưởi bị xã hội đào thải, và người
xuất gia chỉ đáng nhận lại ánh nhìn thương hại, bố thí dăm ba đồng lẻ từ lòng
trắc ẩn thế tục.

Từ những lăng kính lệch lạc ấy - khi con người xem Phật giáo là chùm khói mù
của sự thần quái, gian trá, nhàn rỗi hay thối nát - chân tướng cao cả của đạo
pháp đã bị che lấp hoàn toàn. Do đó, muốn khơi nguồn và làm bừng sáng tinh
thần chân chính của Phật giáo, bước đầu tiên mang tính quyết định là phải phá
vỡ lớp vỏ bọc mộng mị, vạch trần màn khói mù ảo tưởng đó, để tuệ đăng của
Phật giáo Nhân sinh được hiển lộ và phục vụ cho sự thăng hoa của nhân loại.

II. Triết lý giáo dục về đạo tri ân, báo ân 

Tiến thêm một bước trên hành trình khai mở, trước hết chúng ta cần thấu tỏ
nền tảng đạo đức làm người vô cùng căn cốt mà Phật giáo hằng vun đắp. Trong
kinh Tâm Địa Quán, đức Phật đã chỉ dạy về đạo lý “tứ trọng ân “(bốn ân nặng)
làm rường cột cho luân lý nhân sinh:

1. Báo ân cha mẹ: Sự sinh tồn của con người vốn gian nan, trắc trở bội phần
so với các loài muông thú. Một hài nhi phải cưu mang trong cung lòng mẹ mười
tháng ròng rã; rồi từ thuở ê a thơ bé, qua tuổi niên thiếu cho đến khi trưởng
thành, thanh xuân, từng bước chân đều cần mồ hôi, tâm huyết và sự chở che
dưỡng dục của đấng sinh thành. Khác với các loài khác như cá, tôm... bản năng
sinh nở xong là buông xuôi, tự sinh tự diệt; kiếp người đòi hỏi sự giáo dưỡng
ròng rã hơn mười năm trời đằng đẵng. Để thành hình một con người vẹn toàn,
cha mẹ đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân và bao giọt mỏi mòn. Vì lẽ ấy, Phật
giáo dạy con người trước hết phải tạc dạ ơn sinh thành, trọn đường hiếu đạo -
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đó cũng chính là đạo hiếu thâm sâu ngay giữa cõi nhân gian.

2. Báo ân xã hội: Nhìn vào những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại hằng ngày
như y, thực, trú, hành (mặc, ăn, ở, đi lại), ta chợt nhận ra mình không thể tự lập
độc tôn. Sự sống này không chỉ nương nhờ vào cộng đồng xã hội đương thời,
mà còn thừa hưởng sâu sắc từ những thành quả nghiệp tích, mồ hôi xương máu
của bao thế hệ tiền nhân để lại. Từng hơi thở, từng hạt gạo hôm nay đều kết
tinh từ nguồn lực chung của trời đất muôn phương, của "trên xuống ngàn xưa,
dưới ra toàn cầu". Do đó, ý thức báo ơn xã hội chính là lòng biết ơn đối với
muôn loài chúng sinh. Con người sinh ra không phải là một hòn đảo đơn độc, và
chính từ ngọn nguồn tri ân ấy, đức tính nhân ái, vị tha mới thực sự đơm hoa kết
trái.

3. Báo ân quốc gia: Dẫu có cha mẹ sinh thành, có xã hội nuôi dưỡng, nhưng
nếu con người phải đơn độc đối mặt với thiên tai cuồng nộ, sự xâm hại của
mãnh thú, hay nạn cường quyền bạo lực - kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, kẻ đông áp bức
người cô độc - dẫn đến binh đao nội loạn, ngoại xâm tàn phá, thì cá nhân ấy sẽ
rơi vào cảnh đoạn trường không lối thoát. Chính sự hiện diện của quốc gia với
hệ thống tổ chức, chính trị, pháp luật, quân cảnh mới là vành đai bảo vệ sự an
bình cho toàn thể nhân dân. Nhờ có giang sơn bờ cõi mà đời sống được yên ổn.
Do đó, mỗi chúng ta phải khắc ghi ơn nước, vun bồi lòng yêu nước chân chính,
biết đặt lợi ích chung của xã tắc lên trên tư tình cá nhân.

4. Báo ân thánh giáo: Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở ba tầng ân trên, con
người cũng chỉ mới giữ tròn khuôn phép của một kiếp sống phàm phu tầm
thường, rồi lặng lẽ tàn lụi theo cỏ cây cát bụi, chưa thể chạm đến tinh thần bất
hủ nhằm dẫn dắt nhân loại vươn lên tầm cao vô biên của sự tỉnh thức. Vì vậy,
đối với nền giáo hóa của các bậc thánh hiền kim cổ ở cả trong lẫn ngoài xứ sở,
chúng ta phải dâng trọn lòng kính ngưỡng tri ân vì các ngài đã nâng cao phẩm
giá tinh thần nhân loại. Hơn thế nữa, khi đặt Phật giáo bên cạnh kho tàng giáo
hóa của chư vị thánh hiền muôn thuở, ta sẽ nhận ra những tuệ giác uy thâm
mang bản sắc độc tôn mà không tôn giáo hay triết thuyết nào sánh được - chính
từ sự thấu suốt ấy mà lòng tin kính tối thượng tự nhiên phát khởi. Hiểu ơn và
báo ơn không chỉ là khuôn vàng thước ngọc để thành tựu nhân cách con người,
mà còn là đạo lý thực hành gần gũi, thiết thực nhất mà Phật giáo hằng trao
truyền cho nhân thế.

III. Phật và Bồ tát không phải là quỷ thần

Đa phần người đời khi hướng lòng tôn kính về Phật, Bồ Tát thường mang tâm
thức đồng nhất các ngài với quỷ thần - đây là một sự lầm lạc vô cùng to lớn!
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“Phật” vốn là từ phiên âm từ tiếng Phạn (hoặc Thiên Trúc, tức Ấn Độ cổ đại),
dịch nghĩa chữ Hán là “Giác giả” - bậc đã hoàn toàn thức tỉnh, có ý nghĩa tương
đương với khái niệm bậc đại thánh nhân trong văn hóa phương Đông. Do đó,
Phật tuyệt nhiên không phải là đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật, cũng chẳng
phải là chủ tể quyền uy nắm giữ sinh tử họa phúc của muôn loài; Ngài là bậc đã
tự thân phá vỡ màn vô minh, thấu triệt chân lý thực tế của vũ trụ. Những đạo lý
mà chính Ngài đã thân chứng, Ngài đem ra giảng dạy bằng tấm lòng chân thực
để con người nương theo đó mà hành trì, chuyển hóa thân tâm - đó chính là
nguyên lý của Phật giáo.

Lại nói về Bồ Tát, người trần mắt thịt thường xem đó chỉ là những pho tượng
thần linh xa lạ, nhưng sự thật hoàn toàn khác biệt! Từ nguyên thủy tiếng Phạn,
“Bồ đề tát đỏa” (Bodhisattva) dịch nghĩa là “hữu tình giác” hay chúng sinh có
tâm linh giác ngộ đang trên đường cầu xin sự tỉnh thức cao tột. Đó là những
người con Phật đang thiết tha nương theo con đường chánh pháp, lập chí
nguyện rộng lớn để thành Phật; chính vì vậy, tư chất và hạnh nguyện của các
ngài đứng ở một tầng cao tuyệt đối, hoàn toàn khác xa với những định nghĩa
phàm tục về quỷ hay thần.

Thần theo quan niệm thông thường của nhân gian - từ thiên thần, địa kỳ cho
đến nhân quỷ (con người sau khi chết hóa thành) - đều là những dạng thể mang
tính linh quang hoặc phúc báu hữu hạn, ngấm ngầm chi phối phần nào họa
phúc trần gian. Thế nhưng, dưới lăng kính của Phật giáo, cả thần và quỷ đều
vẫn còn nằm trong vòng kiềm tỏa của lục đạo luân hồi, chịu cảnh trôi lăn trong
bể khổ sinh tử vô thường. Trái lại, Phật là bậc đã viên mãn giác ngộ, vượt thoát
hoàn toàn sang bờ bên kia của sự giải thoát, đạt đến cảnh giới tự giác và giác
tha (giác ngộ cho tất cả chúng sinh). Do đó, khoảng cách giữa Phật và quỷ thần
cách biệt nhau một trời một vực, không thể đem ra so sánh.

Vì lẽ ấy, Phật chính là vị đạo sư tối thượng dẫn dắt nhân loại bước ra từ bóng tối
vô minh để hướng về ánh sáng trí tuệ. Nếu tin Phật mà mù mờ về chân diện
mục của Ngài, thì dẫu có thắp hương lễ bái muôn nơi, lòng tin ấy cũng chưa
phải là chánh tín chân chính.

IV. Các nhà từ thiện nên hướng tâm về Phật pháp

Tại những đô hội lớn như Hán Khẩu hay Thượng Hải, sự hiện diện của các “Thiện
đường” (các tổ chức thiện nguyện) rất phổ biến, chuyên tâm vào việc cứu giúp
người hoạn nạn. Đây đều là những chốn quy tụ lòng người hướng thượng, ưa
chuộng việc lành. Họ có thể thờ phụng những vị thần theo tín ngưỡng riêng; có
người tĩnh tọa luyện khí để tu dưỡng tinh thần, có kẻ dốc sức làm việc công ích
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với ước nguyện sau khi lâm chung sẽ được phúc báo sinh về cõi trời.

Xét trên phương diện khởi phát tâm từ bi trắc ẩn để cứu tế nhân gian, đó chính
là hạt giống lành, là nền tảng viên mãn để chư Phật, Bồ Tát tiếp dẫn và cứu độ
chúng sinh.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Thế nhưng, những việc thiện thuần túy mang tính thế gian này, dẫu phúc báo
không bao giờ mất đi, nhưng nếu không quy hướng về Phật pháp, không phát
tâm Bồ-đề rộng lớn, thì công đức ấy vẫn chỉ là hữu hạn. Hoặc giả đời sau sẽ
chuyển sinh thành người phú quý giàu sang ở cõi người, hoặc hưởng phước cõi
trời làm thiên thần tiêu dao. Dưới tuệ nhãn của Phật pháp, tất cả những quả báo
ấy đều là hữu lượng (có giới hạn), chứ chưa phải là bến bờ cứu cánh triệt để của
sự giải thoát.

Ngược lại, nếu người làm việc thiện mà thấu triệt được tinh túy Phật pháp, thì
những phúc đức hữu hạn ấy bỗng chốc hóa thành công đức vô lượng vô biên. Ví
như dòng nước trong khe núi, nếu chỉ chảy lặng lẽ trong phạm vi chật hẹp của
khe suối thì chẳng thể vươn ra sông lớn đại dương, cũng không thể lưu thông
tưới tẩm khắp hoàn cầu - đó là một ví dụ nông cạn nhưng vô cùng dễ hiểu.

Chư Phật và Bồ Tát đã chứng minh rằng: nhỏ thì từ một cọng cỏ nhành cây, lớn
cho đến thế giới vô biên, vạn vật đều có nguồn cội từ vô thủy, đi về điểm tận
cùng vô chung, không biên giới, không cùng tận. Điều mà người đời gọi là “Phật
pháp vô biên”, kỳ thực không phải là một thứ phép mầu siêu việt ngoài tầm với
nào khác; mà chính là khi con người đã thấu triệt lý vô ngã của Phật pháp, thì
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dẫu làm bất cứ việc thiện nhỏ nhặt nào, công đức ấy cũng tự khắc trở thành vô
lượng vô biên. Như kinh Kim Cương đã dạy: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”
(Nên từ gốc vô sở trụ mà sinh tâm ấy). Lại dạy rằng: “Bất trụ tướng bố thí, kỳ
phúc đức vô lượng” (Bố thí mà không chấp tướng, phúc đức ấy lớn lao không
thể lường được).

Làm việc thiện mà biết nương tựa vào ánh sáng Phật pháp, cũng giống như đem
một giọt nước hòa nhập vào lòng đại dương bao la, tức thì giọt nước ấy mang vị
mặn và sự trường tồn của đại dương. Do đó, những bậc trí giả hành thiện ở các
thiện đường rất nên quy ngưỡng và thấu hiểu Phật pháp!

V. Làm nghề nghiệp chân chính không hề cản trở
việc học Phật

Phật pháp tuyệt nhiên không phải là giáo lý chủ trương trốn chạy thế gian, tìm
sự thanh nhàn hưởng lạc rồi xúi giục con người bỏ bê công việc; trái lại, Phật
pháp dạy chúng ta phải biết khắc ghi ơn nghĩa và đền đáp ơn sâu đối với quốc
gia, xã hội. Vì lẽ đó, mỗi người con Phật đều phải tinh tấn làm những nghề
nghiệp chân chính để nuôi sống bản thân và phụng sự nhân sinh. Ngược lại,
những ngành nghề bất chính, gây tổn hại đến tính mạng con người, làm bại
hoại thuần phong mỹ tục xã hội... thì tuyệt đối không được dính líu.

Thế nào là nghề nghiệp chính đáng? Đó là canh nông, công nghiệp, thương mại,
học tập nghiên cứu, chính trị, luật pháp, quân đội, cảnh sát,... Quân đội gánh
vác sứ mệnh bảo vệ an bình bờ cõi, cảnh sát duy trì trật tự kỷ cương xã hội - đó
đều là những công việc cao quý và chính đáng.

Hơn thế nữa, việc học Phật không những không làm cản trở công ăn việc làm
hằng ngày, mà ngược lại còn đem lại sự an lạc sâu xa về mặt tinh thần; giúp
cho tư duy khi hành sự trở nên minh định, có hệ thống rõ ràng chứ không rơi
vào cảnh mê muội, rối ren. Những việc mà người đời thường cảm thấy quá sức,
bế tắc, nếu thấu triệt tinh thần Phật pháp thì ta hoàn toàn có thể đối diện và
giải quyết một cách vững chãi.

Thấu hiểu được đạo lý này, ta mới ngộ ra rằng Phật pháp không hề đứng ngoài
đời sống thế gian, đúng như tinh thần thiền vị: “Phật pháp tại thế gian, bất ly
thế gian giác” (Phật pháp ở ngay trong thế gian, chẳng rời thế gian mà tìm sự
giác ngộ). Nếu hành trì và học Phật theo đúng tinh thần ấy, bấy giờ mới thực sự
là bước đi trên con đường học Phật chân chính.

VI. Một phương pháp kinh tế học Phật giáo
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Đời thường hay ôm giữ định kiến rằng những người quy hướng Phật giáo chẳng
khác nào “ký sinh trùng”, là thành phần chỉ biết chia chác của cải mà không tạo
ra giá trị sản xuất, chỉ tiêu thụ mà không đóng góp cho đời; thế nhưng, sự lầm
chấp này xuất phát từ việc họ đánh đồng toàn bộ Phật giáo với hình ảnh của
các vị hòa thượng trong chốn tự viện. Kỳ thực, Phật tử không chỉ giới hạn ở các
tăng sĩ; và tự viện tự thân cũng chỉ là cơ quan giáo hóa, còn hòa thượng là
những người gánh vác sứ mệnh hoằng dương, hướng dẫn trong cơ quan giáo
hóa ấy mà thôi.

Bàn về việc học Phật, tôn chỉ chưa bao giờ là ép buộc tất cả mọi người phải rời
bỏ thế tục để khoác áo cà sa làm hòa thượng. Cần phải hiểu thấu rằng, hình
ảnh vị tăng sĩ trong tùng lâm chính là những bậc có nhân cách đạo đức và nội
hàm tu dưỡng thâm sâu, đứng ra gánh vác trọng trách giáo hóa, dẫn dắt nhân
quần xã hội đi lên.

Xét về khoa học kinh tế, cấu trúc kinh tế tổng thể vốn được chia làm ba trụ cột:
Một là sản xuất; Hai là tiêu thụ; Ba là phân phối. Trong đó, hai khâu sản xuất và
tiêu thụ vốn tường minh, dễ bề định liệu, còn bài toán hóc búa nhất muôn thuở
vẫn nằm ở khâu phân phối - căn nguyên sâu xa dẫn đến mọi sự bất ổn, phân
hóa và bất an trong xã hội hiện đại.

Chiểu theo ánh sáng tường minh của kinh Tâm Địa Quán - một bộ kinh Đại thừa
thâm uyên - đức Phật đã hiến định một phương thức phân phối tài sản vô cùng
viên mãn, chia của cải thế gian thành ba phần rạch ròi:

1. Một phần dùng làm vốn sản xuất, tạo ra cơ nghiệp và của cải chân chính
phục vụ đời sống.

2. Một phần dùng làm chi phí sinh hoạt tiêu thụ cho bản thân và gia đình, duy
trì sự ổn định thường nhật.

3. Một phần dùng để cứu giúp người nghèo khó, hoạn nạn, tuyên dương thánh
giáo, cũng như kiến tạo các sự nghiệp văn hóa, từ thiện, công ích v.v. Mục diệu
dụng này chính là để dung hòa sự thiếu thốn và dư thừa trong nhân loại, khiến
cho của cải lưu thông, “có không cùng thông suốt”, từ đó mọi thành viên trong
nhân quần đều được hưởng thụ hạnh phúc chung một cách bình đẳng, dung
hợp.

Nếu nhân loại thực hành được đạo lý phân phối này, thảm họa đấu tranh giai
cấp khốc liệt sẽ tự khắc không còn chỗ dung thân. Nhìn lại chủ nghĩa tư bản
đương thời, họ gom góp đến chín phần mười của cải để làm tư bản độc quyền,
tạo ra một tầng lớp đặc quyền đặc lợi trong xã hội, từ đó châm ngòi cho những
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cuộc xung đột giai cấp âm ỉ. Kỳ thực, nhu cầu tối thiểu của một kiếp người
chẳng qua chỉ cần đủ áo mặc, cơm ăn, nhà ở và phương tiện đi lại là viên mãn
rồi, việc gì phải gom góp, tích trữ lớp lớp tư bản chồng chất để chuốc lấy khổ
lụy vô biên?

VII. Sử quan kinh tế và sử quan duyên khởi

Sử quan kinh tế, hay còn gọi là sử quan duy vật, chủ trương rằng mọi bình diện
của xã hội loài người như chính trị, tư tưởng, tôn giáo... thảy đều lấy kinh tế làm
hạ tầng cơ sở; hễ kinh tế có sự biến dịch, thì mọi mặt của đời sống xã hội cũng
sẽ xoay vần theo đó. Ngày nay, các học phái triết học xã hội đưa ra không dưới
mười loại sử quan khác nhau: có phái đề cao sử quan địa lý, có phái tôn sùng sử
quan văn hóa, lại có phái quy mọi biến động về sử quan tôn giáo.

Thế nhưng, điểm chung của tất cả các học phái ấy là chưa bao giờ nắm bắt
được cội nguồn tận tường, rốt ráo của vạn vật. Chiểu theo tuệ giác Phật pháp,
mỗi một hiện tượng, sự vật trong vũ trụ đều hình thành trên nền tảng “chúng
duyên hòa hợp” - nghĩa là do vô vàn mối quan hệ, nhân duyên tương quan cấu
thành nên, tuyệt nhiên xã hội không thể bị chi phối hay quyết định bởi một
nguyên nhân cô lập, đơn giản nào. Xin được hỏi, nếu sự biến đổi của xã hội xuất
phát từ kinh tế, thế thì chính sự biến đổi của kinh tế lại do đâu mà thành?

Những nhà nghiên cứu xã hội học hiện đại chỉ biết bám chấp vào sử quan kinh
tế; quả thực chẳng khác nào kẻ ngốc nghếch ngồi mơ mộng giữa ban ngày! Nào
đâu họ thấu hiểu được rằng, sử quan duyên khởi của Phật giáo có chiều sâu
thấu triệt, bao la và minh triết hơn sử quan kinh tế gấp bội phần.

VIII. Phép biện chứng và quy luật “chư hành vô
thường”

Phép biện chứng là một học thuyết triết học lừng lẫy, có cội nguồn từ triết gia
Hy Lạp cổ đại Heraclitus. Học thuyết này nhìn nhận mọi sự vật trong vũ trụ luôn
vần vũ biến dịch trong từng sát-na, vạn vật sinh thành thông qua sự tương phản
và tương thành giữa hai mặt “có” và “không”; sự thống nhất của mỗi sự việc
thực chất chỉ là một sự thống nhất tương đối, luôn nằm trong quỹ đạo biến động
của mâu thuẫn nội tại.

Đến thời kỳ hoàng kim của triết học cổ điển Đức (cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế
kỷ XIX) - kỷ nguyên chứng kiến nước Đức chuyển giao mạnh mẽ từ Phong trào
Khai sáng sang Chủ nghĩa Lãng mạn - phép biện chứng mới thực sự được hệ
thống hóa và xác lập đỉnh cao dưới tư tưởng của nhà triết học duy tâm khách
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quan vĩ đại Hegel (1770-1831). Tuy nhiên, từ quan niệm “ý niệm tuyệt đối” phát
triển thành sự biến hóa mâu thuẫn, Hegel vẫn chưa dừng lại ở đó. Không lâu
sau, Karl Marx (1818-1883) - nhà tư tưởng, kinh tế học, sử học, nhà báo và nhà
cách mạng lỗi lạc người Đức - đã lật ngược nền tảng ấy, dùng quan niệm duy
vật để thay thế cho tinh thần duy tâm của Hegel. Ông lấy vật chất làm điều
kiện căn bản, lập luận rằng xã hội phân hóa thành các giai cấp đối lập dựa trên
nền tảng kinh tế vật chất để đấu tranh và tiến hóa; để rồi cuối cùng, khi giai
cấp vô sản vùng lên lật đổ giai cấp tư bản để thiết lập xã hội vô sản, lịch sử sẽ
đạt đến điểm dừng và không còn sự biến đổi nào nữa.

Chính vì thế, điểm khởi đầu và kết thúc trong phép biện chứng của Marx thực
chất đã đánh mất bản chất vô cùng tận của sự vận động. Hoặc có người cho
rằng phép biện chứng thu gọn lại trong ba quy luật logic cơ bản: 1. Quy luật
đồng nhất; 2. Quy luật mâu thuẫn; 3. Quy luật nhân quả. Suy cho cùng, phép
biện chứng thế gian vẫn mãi bị kìm kẹp trong những khung lề tư duy ấy.

Trái lại, dưới tuệ nhãn uy thâm của Phật pháp, phép biện chứng chân chính
chính là quy luật chư hành vô thường chi phối toàn bộ vũ trụ nhân sinh. Chữ
“Hành” ở đây biểu trưng cho dòng chảy lưu chuyển, biến dịch khôn ngừng; vạn
vật vô thường từng phút giây, tuyệt nhiên không có một thực thể nào là vĩnh
cửu. Ví như kiếp người từ lúc hài nhi thơ bé đến tuổi tráng niên, tuổi già rồi lụy
thân lâm chung, từ không mà hiện hữu, rồi từ có lại hóa về không. Con người có
sinh, lão, bệnh, tử; thế giới có thành, trụ, hoại, không; vạn pháp xoay vần qua
bốn tướng: sinh, trụ, dị, diệt.

Tuy nhiên, trong Phật pháp, đây vốn chỉ là một nguyên lý cơ bản về chư hành
vô thường, có chiều sâu vi tế và triệt để hơn phép biện chứng rất nhiều. Hơn thế
nữa, kho tàng Phật pháp còn mở ra những tuệ giác tột đỉnh như chư pháp vô
ngã, hữu lậu giai khổ... những chân lý tối thượng mà phép biện chứng của
phương Tây chưa bao giờ chạm tới được.

IX. Khoa học tối tân và Phật học

Giới trí thức Trung Hoa gần đây khi đối diện với khoa học thường chia thành hai
thái cực: phái thì cực lực bài bác, phái thì tôn sùng ca ngợi; thế nhưng, điểm
chung của họ là phần lớn vẫn lấy khoa học duy vật thế kỷ XIX của phương Tây
làm khuôn vàng thước ngọc, chứ chưa cập nhật đến những thành tựu khoa học
tối tân, mới nhất của thời đại.

Xét từ lăng kính hóa học và vật lý hiện đại: Phàm là vật chất, xưa nay được
quan niệm cấu thành từ các phân tử, phân tử lại hợp thành từ nguyên tử; trái
đất bao la có thể tính đếm được số lượng nguyên tử vô vàn. Thế nhưng, những

Đại sư Thái Hư: "Dùng triết lý đạo Phật thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại"
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/dai-su-thai-hu-dung-triet-ly-dao-phat-thuc-day-su-tien-bo-cua-nhan-loai.html



phát kiến tối tân lại vén mở rằng nguyên tử tự thân cũng được cấu thành từ các
điện tử (electron), vận hành theo quỹ đạo giống như hệ thống các hành tinh
quay quanh mặt trời, mà khoảng trống không gian giữa chúng còn lớn hơn gấp
bội phần khối lượng vật chất thực tế. Tiến xa hơn nữa, khoa học tiếp tục phát
hiện ra lượng tử (quantum) - một dạng năng lượng thuần túy không có hình
tướng vật chất cố định. Đến đây, ranh giới giữa hóa học và vật lý từng một thời
tách biệt nay đã dung hợp làm một. Dạng năng lượng vi tế này hoàn toàn có
thể xem là thuộc về bình diện tinh thần, vô cùng tương hợp với những dự lập lý
luận trong Phật học thâm sâu.

Lại bàn về Thuyết Tương Đối trong vật lý học hiện đại, khi xem xét không gian,
thời gian và các mối quan hệ chủ quan kết hợp lại để dệt nên hiện tượng vật
chất. Đơn cử như một chiếc bàn, nhìn từ những góc độ, lăng kính khác nhau sẽ
hiển hiện những hình tướng khác nhau - tư tưởng này lại vô cùng gần gũi với
nguyên lý “duyên khởi” tối thượng của Phật học.

Chuyển sang lĩnh vực sinh học: Những kết quả thực nghiệm tân kỳ của Giáo sư
La Quảng Đình thuộc Đại học Trung Sơn (Quảng Đông) đã lật đổ hoàn toàn
thuyết tiến hóa đơn tuyến của Darwin, đồng thời mở ra những góc nhìn kỳ diệu
rất gần gũi với “Nghiệp cảm luận” uy nguyên của Phật pháp.

Từ những minh chứng ấy, khoa học tiên tiến ngày nay đã không còn đứng trên
lập trường thuần túy duy vật thô thiển nữa, mà từng bước tiến đến sự tương hợp
kỳ diệu với tuệ giác Phật pháp. Thế nhưng, điều kỳ diệu hơn cả là Phật pháp trải
qua hằng hà sa số kiếp muôn thuở vẫn luôn ngời sáng nét tinh khôi, là suối
nguồn tươi mới mà ngay cả khoa học thời đại tân kỳ cũng không sao sánh kịp!

Tựu trung lại, tinh thần cốt lõi của Phật giáo Nhân gian chính là sự khẳng định
đanh thép: Phật giáo tuyệt nhiên không dạy con người trốn đời, rời bỏ nhân
quần để đi làm thần hóa quỷ, cũng chẳng ép buộc tất cả phải xuất gia chốn
tùng lâm núi thẳm để làm tăng ni tỳ kheo; mà là dùng chính ánh sáng đạo lý
giác ngộ của chư Phật để cải lương xã hội, chuyển hóa khổ đau, thúc đẩy nhân
loại vươn lên tầm cao mới của sự tiến bộ, và biến cõi Ta bà này thành tịnh độ
hiển hiện ngay giữa nhân gian.
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